
Thứ 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6

7g30 – 9g00 - Anh 

(Cô Thanh)

7g00 - 9g00 - Anh

(Cô Tuyền)

7g30 – 9g00 - Anh 

(Cô Tuyền) 

7g00 - 9g00- Anh 

(Cô Tuyền)
HS tự học HS tự học

9g30 - 10g15 - SHCN

(Cô Nguyệt)
HS tự học HS tự học

10g00 - 11g00 - SHCN

(Thầy Dũng)

9g00 - 11g00 - Anh

 (Cô Thanh)

9g00 - 11g00 - Anh

 (Cô Thanh)

HS tự học
13h30 - 15h - Hóa

(Thầy Đạt)

13g30 – 15g00 - Lý

(Thầy Sinh)

15g30 - 17g30 - Hóa 

(Thầy Dũng)

13g30 - 15g00 - Lý

(Cô Tiên)

13g00-15g00 - Lý

(Cô Huyền)

15g30 - 16g30 - Hóa

(Cô Phương)

15g30-17g00 - Lý

(Thầy Sinh)

15g30 – 17g30 - Hóa

(Thầy Dũng)
HS tự học

15g30 - 17g30 - Hóa

(Thầy Đạt)
HS tự học

12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6

8g15 - 9g00 -Lý

(Thầy Sinh)

7g30 – 9g00 - Văn

(Thầy Thuận)
HS tự học

7g30 - 8g30 - Văn

(Cô Hằng)

8g00 - 8g45 - Tin

(Thầy Huynh)
HS tự học

9g30 - 11g30 - Văn

(Cô Nguyệt)
HS tự học

9g30 – 11g00 - Văn

(Thầy Thuận)
HS tự học

9g00 - 10g00 - Văn

(Cô Hằng)

9g30 - 11g30 - Văn

(Cô Giang)

13g00-13g30 - QP

(Cô Uyên)

13g00-13g30 - QP

(Cô Uyên)

13g30 – 14g00 - QP

(Cô Uyên)

13g30 - 14g00 - QP 

(Cô Uyên)

13g00 -13g50 - CN

(Cô Hiền)

14g00 - 15g00 - QP

(Cô Uyên)

15g30 -16g20 - CN

(Cô Hiền)

15g30 -16g20 - CN

(Cô Hiền)

16g25– 17g15 - CN

(Cô Hiền)

16g25 - 17g15 - CN

(Cô Hiền)
14g00- 15g00- QP  ( Cô Uyên)

13g00-13g50 - CN  ( Cô Hiền)

12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6

8g30-10g30 - Toán

(Cô Yến)

8g00 - 8g45- Tin

(Thầy Huynh)

8g30 – 10g30 - Toán

(Cô Ánh Ngọc)
HS tự học HS tự học

7g30 - 9g30 - Toán

( Cô Ly)

HS tự học
9g30 - 11g30 - Toán

(Cô Ly)
HS tự học

09g00 - 11g00 - Toán

 (Thầy Tâm)

9g30 - 11g00 - Toán

(Cô Hòa)

10g30 đến 11g15_SHCN                        

(Cô Thanh)                      

13g30-14g15 - TD

(Thầy Thanh)

14g15-15g00 - TD

(Thầy Thanh)

13g00 – 15g00 - TD

(Thầy Đạt)

13g00 - 15g00 - TD

(Thầy Đạt)
13g00- 15g00 - TD 

(Thầy Cường)

13g00- 15g00 - TD 

( Thầy Cường)

14g30-15g20 - Tin

(Thầy Huynh)

15h30 - 16h15 - SHCN

(Thầy Đạt)

15g30 – 16g15 - Tin

(Thầy Dương)

16g30 - 17g15 - Tin

(Thầy Dương)
HS tự học

15g30 -17g30 - Tin

 ( Thầy Cang)

12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6

8g00 - 9g00 - Địa

(Cô Hoài)

7g00 - 8g00 - Địa

(Cô Tám)

8g00 – 9g00 - Địa 

(Cô Tám)

8g00 - 9g00 - Địa

(Cô Tám)

9g00 – 10g00 - Địa lí

(Cô Tám)

9g00 – 10g00 - Địa 

(Cô Tám)

9g30 - 10g15 - CD

(Cô Yến Ngọc)

9g30 - 10g30 - CD

(Cô Yến Ngọc)

10g15 – 11g00 - CD 

(Cô Ngọc)

10g15 - 11g00 - CD

(Cô Yến Ngọc)

11g00- 11g35 - GDCD

(Cô Yến Ngọc)

10g30- 11g30 - CD

(Cô Yến Ngọc)

HS tự học HS tự học HS tự học
13g00 - 15g00 - Lý

(Cô Vy)
HS tự học

13g30 - 15g00 - Hóa

(Thầy Đạt)

HS tự học HS tự học HS tự học HS tự học HS tự học HS tự học

12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6

7g00 - 7g45 - Sử

(Thầy Hoằng)

7g00 - 9g00 - Sử

(Thầy Tuân)

8g00 – 8g45 - Sử

(Thầy Hoằng)

8g00 - 8g45 - Sử

(Thầy Hoằng)

8g00 - 9g00 - Lịch sử 

(Cô Hoa)

8g00 - 9g00 - Sử

(Cô Hoa)

9g30 - 10g30 - Sinh

(Cô An)

9g30 - 11g30 - Sinh

(Thầy Đức)

9g30 – 10g30 - Sinh

(Cô An)

9g30 - 11g30 - Sinh

(Thầy Đức)

9g30 - 11g30 - Sinh học 

( Cô Xuân)

9g30 - 11g30 - Sinh

(Cô Xuân)

HS tự học HS tự học
14g00 - 14g45 - SHCN

(Thầy Thuận)
HS tự học

14g00 - 14g45 - SHCN

 (Cô Tiên)
HS tự học

HS tự học HS tự học HS tự học HS tự học HS tự học HS tự học
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